dANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Đính kèm Giấy phép hoạt động số 00001/KH-GPHĐ do Sở Y tế cấp ngày 09/10/2017)
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1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIC NHA TRANG 

2. Địa chỉ: 1308 Đường 2/4, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 07h00-20h00
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ 

hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
	Vị trí 

chuyên môn
	Thời gian hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác 

	1
	Đồng Anh Văn
	000007/KH - CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa
	07h00-18h00
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
	Không

	2
	Hồ Văn Phong
	000602/KH - CCHN
	Khám, chữa bệnh Ngoại khoa
	07h00-18h00
	Bác sĩ ngoại khoa
	Không

	3
	Đỗ Thị Mỹ Ly
	000189/KH - CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa mắt
	11h30 - 13h30;

17h00 - 18h00
	Bác sĩ khoa mắt
	Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang
07h00-11h30

13h30-17h00

	4
	Thiều Long
	0002411/KH-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa  nội,Tai Mũi Họng
	07h30-11h30;

14h00-17h30
	Bác sĩ tai mũi họng
	Không

	5
	Nguyễn Thanh Phy
	000004/KH - CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ung bướu
	07h00-18h00
	Bác sĩ khoa ung bướu
	Không

	6
	Nguyễn Thị Phong
	000598/KH - CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt
	07h-9h00

13h30-15h00
	Bác sĩ khoa răng hàm mặt
	Nha Khoa Phong Nhã 

9h00 - 12h00;

15h00 - 18h00

	7
	Nguyễn Hồ Hoàn Vũ
	007992/KH-CCHN
	Khám, chữa bệnh Ngoại khoa
	07h00-18h00
	Bác sĩ siêu âm
	

	8
	Nguyễn Trọng Liệu
	002477/KH-CCHN
	Khám chữa bệnh chuyên khoa da liễu
	07h30-11h30;

14h00-17h30
	Bác sĩ khoa da liễu
	Không

	9
	Hoàng Thị Bích Liên
	0003610/KH-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa
	07h00-11h30

14h00-17h30
	Bác sĩ đa khoa
	Không

	  10
	Nguyễn Đình Sinh
	000225/KH-CCHN
	Chẩn đoán hình ảnh 
	07h00 - 11h30;

14h00-17h30
	Bác sĩ chuyên khoa XQuang
	PKĐK - Bs Trần Kế Như

	  11
	Võ Thị Kim Ân
	001228/KH - CCHN
	Y sỹ
	07h00-18h00
	Nhân viên y tế
	Không

	  12
	Ngô Quang Khanh
	005676/KH-CCHN
	Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
	07h00-18h00
	Kỹ thuật viên
	Không

	  13
	Ai Kiều Chiều
	0004271/KH-CCHN
	Điều dưỡng nha khoa
	07h00-11h30  13h30-17h30
	Điều dưỡng nha
	

	14
	Hoàng Nữ Nguyệt Minh
	843/CCHND-SYT-QB
	Dược sĩ đại học
	07h00-18h00
	Nhân viên y tế
	Không

	15
	Lâm Chí Khương
	793/CCHN-D-SYT-KH
	Dược sĩ trung học
	07h00-18h00
	Nhân viên y tế
	Không

	16
	Ngô Văn Việt 
	0003789/KH- CCHN
	Cử nhân  xét nghiệm
	11h30-12h30

17h00-18h0
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Trường CĐ Y Tế Khánh Hòa   07h-11h30

13h30-17h00

	17
	Nguyễn Thị Như Lộc
	006625/BĐ-CCHN
	Điều dưỡng viên
	07h00-11h30  13h30-17h30
	Nhân viên y tế
	Không

	18
	Nguyễn Huỳnh My
	007315/KH-CCHN
	Điều dưỡng viên
	07h00-11h30  13h30-17h30
	Nhân viên y tế
	Không

	19
	Nguyễn Thị Thu Hà
	004695/KH - CCHN
	Cử nhân xét nghiệm
	07h00-11h30  13h30-17h30
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Không

	20
	Trần Thị Diễm Hương
	007317/KH-CCHN
	Điều dưỡng viên
	07h00-11h30  13h30-17h30
	Nhân viên y tế
	Không


5. Danh sách đăng ký người làm việc:
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở
	Vị trí làm việc

	21
	Cao Nguyên Thảo
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	07h00-18h00
	Học việc

	22
	Lê Hồng Trung
	Y sĩ
	07h00-18h00
	Học việc

	23
	Võ Nguyên Bình
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	07h00-18h00
	Học việc

	24
	Võ Huyền Trinh
	Điều dưỡng viên
	07h00-18h00
	Học việc


     Tổng cộng:  24  (Hai mươi bốn  người)
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Tính đến ngày: 09/8/2022








